
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 31/3 4-Jan 2 3 4

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

Tiếng anh với người nước 

ngoài 

8h-8h30.

.  HĐNT:

Quan sát chiếc tàu hỏa

TCVĐ: Về đúng bến xe 

TCHT: Thi xem ai nhanh  

ÂN: Ai đoán giỏi

- Chơi tự do: vẽ, nặn, xếp 

hình các PTGT trên sân 

trường

- CHĂM SÓC HOA

 HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI

 - Quan sát chiếc ca nô

- TCHT: Thi xem ai 

nhanh

- TCVĐ: về đúng bến

- Chơi tự do: Vẽ phấn, 

xếp đoàn tàu, gấp máy 

bay. 

 Tiếng anh Ms.Trà. .HĐNT: 

- Quan sát: Tàu hỏa 

-TCVĐ: Về đúng bến

- HT: Thi xem ai nhanh 

- ÂN: Tai ai tinh  

- Chơi tự do: Vẽ nặn, xếp 

hình PTGT trên sân . 

8g45 – 

9g20

HĐNT: 

- Quan sát máy bay trực 

thăng

- TCVĐ: Về đúng đường

- TCHT: Đúng hay sai

- CTD: Gấp máy bay, 

thuyền giấy, xếp đoàn tàu

LVPTNT: Tìm hiểu về 1 

số PTGT.

LVPTNN: Truyện: Dê mẹ 

và dê con.

HĐNT:

- Quan sát thuyền thúng

- TCVĐ: Về đúng bến

- HT: Thi xem ai nhanh

- Chơi tự do: Vẽ phấn, xé 

dán đoàn tàu, gấp máy 

bay.

LVPTTM:

.Dạy VĐ: Em đi chơi 

thuyền

- Nghe hát: Anh phi công 

ơi

- TCAN: Tai ai tinh

BS: Bạn có biết không, 

Đoàn tàu nhỏ xíu. 

9g25 -

10g15

LVPTTC:

 Bò chui qua ống dài.
Tiếng Anh

(MS.Trà)

(9h45-10h15)

       Múa LVPTTM :Tạo hình xé 

dán thuyền.

STEAM: Bé làm thuyền 

nổi trên nước.

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35

Tiếng anh cùng Go go.

Bơi

14h10-15h10

LVPTNT: So sánh chiều 

dài 3 đối tượng.

14g40– 

15g10

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

Hoạt động chiều :

 Ôn : Bò qua ống dài.

HĐC:

Làm quen truyện : Dê mẹ 

và dê con

HĐC:

Ôn : Truyện Dê mẹ và dê 

con. 

.HĐC:

Làm quen bài hát: Em đi

chơi thuyền.

..Ôn vận động: 

Em đi chơi thuyền.

       HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai: Đóng vai bác tài xế

- Góc xây dựng: Xây dựng bến xe, xếp đoàn tàu...

-  Góc học tập: Xem sách tranh ảnh về các PTGT, bán vé xe

- Góc nghệ thuật: Múa hát đọc thơ kể chuyện có trong chủ đề, vẽ các loại PTGT

- .Góc thiên nhiên: Đong nước, vẽ các PTGT trên cát.

Ăn xế

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

..Bé tập xếp mùng mền...

Đón trẻ, thể dục sáng 

Tiếng anh cùng Go Go.

LỊCH HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2025- LỚP CHỒI 2

THỰC HIỆN TỪ NGÀY 31/03/2025 ĐẾN NGÀY 25/04/2025

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  ( THỰC HIỆN TỪ NGÀY 31/03/ 2025 ĐẾN NGÀY  4/04/2025)

CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (THỰC HIỆN TỪ NGÀY  8/04 - 18/04/2025)

CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 21/4 -29/04/2025).

Tuần 1 - Nhánh 3: MỘT SỐ PTGT KHÁC



16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé. Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 7 8 9 10 11

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

.HĐNT: 

Quan sát: Vật chìm - vật 

nổi trong nước

- TCVĐ: Nhảy qua suối 

nhỏ

- TCHT: Vật gì biến mất

- Chơi tự do: Chơi với cát, 

nước, đồ chơi ngoài trời

HĐNT:  Làm thí nghiệm 

về tính chất của nước

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa

- HT: Thổi nước ra khỏi 

chai

- Chơi tự do: Đong nước 

chai đầy, chai vơi, chơi 

với cát, sỏi

 HĐNT:

- Quan sát nước sạch

- TCVĐ: Về đúng nguồn 

nước của mình 

- HT: Thổi nước ra khỏi 

chai 

- DG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: với nước cát, 

đồ chơi ngoài trời

 .HĐNT:

- Quan sát nước mưa, 

nước giếng 

-TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa

- HT: Thi xem ai nhanh 

- DG: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: Vẽ, xé, xếp 

hột hạt trên sân

8g45 – 

9g20

LV.PTNT: Trò chuyện về 

vai trò của nước đối với 

con người.

LVPTNN: Truyện : Giọt 

nước tí xíu.

LVPTTM : Tạo hình mưa. LV.PTTM:

VĐ: Cho tôi đi làm mưa 

với   

Nghe hát : Mưa rơi

TCÂN : Mưa to, mưa nhỏ

BS: Trời nắng, trời mưa

9g25 -

10g15

Tiếng anh

MS.Trà

(9g45-10g15)

   Múa Dạy trẻ kỹ năng:Kỹ năng 

ứng xử giao tiếp với mọi 

người xung quanh.tiết 1.

STEAM: Chiếc phao bơi 

của "Bạn Cam".

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35
Bơi

14h10-15h10.

LV PTNT: Đo dung tích 1 

vật bằng 1 đơn vị đo.

Học tiếng cùng Go Go  Tiếng anh Ms.Trà.

14g40– 

15g10

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

HĐC:

Truyện : 

Giọt nước tí xíu.

.HĐC:

Ôn truyện : 

Giọt nước tí xíu.

HĐC: Làm quen KTM:

Cho tôi đi làm mưa với.

.HĐC:

Ôn vận động: Cho tôi đi 

làm mưa với.

16g25 –  

17g

Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 14 15 16 17 18

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

  HĐNT:

Quan sát thời tiết trong 

ngày.

- TCVĐ: Trời mưa

- TCHT: Truyền tin

- Chơi tự do: Với đồ chơi 

ngoài trời

.HĐNT: Quan sát bầu trời 

- TCVĐ: Trời mưa

- TCHT: Bắt trước tiếng 

mưa

- DG: Lộn cầu vồng .

- Chơi tự do: Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

- CHĂM SÓC HOA

HĐNT:

- Quan sát đặt điểm thời 

tiết mùa hè

- TCHT: Thi xem ai 

nhanh

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa.

- Chơi tự do: Đong nước 

chai đầy, chai vơi, chơi 

với cát sỏi

HĐNT: 

Trò chuyện về các mùa 

trong năm, giải câu đố về 

các mùa

TCHT: Mùa nào xuất hiện

- TCVĐ: Nhảy qua suối 

nhỏ

- Chơi tự do: với cát, đồ 

chơi ngoài trời

 .HĐNT: 

- Quan sát: hiện tượng lũ 

lụt 

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa

- TCHT: Ai đoán giòi

- DG: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời

Tuần 3 - Nhánh 2: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Tuần 2 - Nhánh 1: NƯỚC.

NGHỈ LỄ 10/3 

GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG.

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

..Bé  Tập xếp mùng mền...

                         HĐG:

Góc phân vai:

Ăn xế



8g45 – 

9g20

 LVPTTC: Đập và bắt 

bóng.

LVPTNT: Trò chuyện về 

các mùa trong năm.

LVPTNN: Thơ : Gió LVPTTM: Nặn cầu vồng.   LVPTTM:

VĐ: Cho tôi đi làm mưa 

với  

- Nghe hát:Đếm sao

- TCAN: Hát theo hình vẽ

- BS: Trời nắng, trời mưa, 

nắng sớm

9g25 -

10g15

Tiếng anh Ms.Trà.

9h15-9h45.

Tiếng anh Ms.Trà

(9g45-10g15)

   Múa Dạy trẻ kỹ năng:Kỹ năng 

ứng xử giao tiếp với mọi 

người xung quanh.Tiết 2

STEAM: Thiết kế diều.

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35

Tiếng anh cùng Go Go. Bơi 

14h10-15h10.

LVPTNT:

Đo độ dài 1 vật bằng 1 

đơn vị đo

14g40– 

15g10

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

HĐC:

LQKTM: Làm quen 1 số 

mùa trong năm

HĐC:

Làm quen thơ : Gió.

HĐC:

Ôn bài thơ : Gió

HĐC: Làm quen bài hát:

Mùa hè đến.

HĐC: Ôn bài hát: Mùa hè 

đến.   

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ngày 21 22 23 24 25 26

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

Tiếng anh với giáo viên 

nước ngoài 8h-8h30.

.HĐNT: Quan sát cổng 

đình

- TCVĐ: Vận chuyển 

nguyên vật liệu

- TCHT: Xếp lại như cũ

- DG: Lộn cầu vòng

- Chơi tự do: Chơi với đồ 

chơi ngoài trời

- CHĂM SÓC HOA

HĐNT:

- Quan sát nhà bia

- TCVĐ: Về đúng địa 

danh của mình

- TCHT: Hình ảnh nào 

xuất hiện

- Chơi tự do: Vẽ xé dán, 

xếp hình các địa danh

Chồi 2 (Ms. Trà) HĐNT:  

Trò chuyện về các ngày 

hội

- TCHT: Tranh nào biến 

mất  

 - TCVĐ: Về đúng lễ hội 

của mình

- DG: Lộn cầu vòng

- Chơi tự do: vẽ, kết tranh 

quê hương, đình, nhà văn 

hóa

  HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI

- Trò 

chuyện về 

các lễ hội 

của đất 

nước

- TCHT: 

Tranh nào 

biến mất

- TCDG: 

Lộn cầu 

vồng

- CTD: Vẽ 

tranh, 

dán, xếp 

hình các 

địa danh

8g45 – 

9g20

  HĐNT:

Trò chuyện đường làng

- TCVĐ: Thi Xem đội nào 

nhanh

- AN: Ai đoán giỏi

- Chơi tự do: Vẽ quan 

cảnh đường làng trên sân, 

xếp đường làng.

LVPT NHẬN THỨC:

Trò chuyện về làng sớm 

nơi trẻ đang sinh sống

LVPT NGÔN NGỮ

Thơ: Ai dậy sớm

.HĐNT: Quan sát: Chùa 

Làng

- TCHT: Tranh nào biến 

mất

- TCVĐ: Về đúng địa 

danh

- Chơi tự do : Vẽ tranh 

quê hương, xây đình, nhà 

văn hóa 

LVPTTM:

VĐ bài hát quê hương 

tươi đẹp

- Nghe hát : quê hương

- TCAN: Ai đoán giỏi

- BS: Em đi giữa biển 

vàng

    LVPT 

THẨM 

MĨ

-VĐ bài 

hát yêu 

Hà Nội

- Nghe hát 

: Việt 

Nam quê 

hương tôi

- TCAN: 

Hát hay 

và hay hát

- BS: Đêm 

pháo hoa

Ăn xế

Tuần 4 - Nhánh 1: QUÊ HƯƠNG CỦA EM.

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

..Bé tập xếp mùng mền...

Học tiếng anh cùng Go Go

.HĐG

a. Góc phân vai: Bán hàng nước giải khát, trang phục, đồ dùng theo mùa



9g25 -

10g15

LVPTTC: Trườn theo 

hướng thẳng.

Tiếng anh Ms.Trà

(9g45-10g15)

  Múa LVPTTM: Vẽ ngọn núi. STEAM: Làm nón 

lá.tieets1.

Steam : 

Làm nón 

lá tiết 2

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35

Học tiếng anh cùng Go 

Go 

Bơi 14h10-15h10 LVPT NHẬN THỨC:

     Toán ghép đôi.

Học tiếng 

anh cùng 

Go Go 

14g40– 

15g10

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

Ôn VĐCB: Trườn theo 

hướng thẳng.

HĐC: Làm quen thơ: Ai 

dậy sớm. 

HĐC:

Ôn thơ: Ai dậy sớm.

 HĐC:

LQBH: Quê hương tươi 

đẹp.

HĐC:

Ôn VĐ: Quê hương tươi 

đẹp

HĐC: 

Ôn vận 

động: Bài 

hát: Yêu 

Hà Nội

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Sân khấu 

của bé

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 28 29 30 1 2

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 8g40

HĐNT :

 Quan sát TP Cao 

Lãnh.(video)

Giới thiệu : 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh

HT: tranh nào biến mất.

Chơi tự do: Vẽ , tô màu 

cảnh quê hương.

HĐNT: Quan sát khu di 

tích Xẻo Quýt (video)

.TCĐ:Về đúng di tích của 

mình 

DG:Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do: Vẽ, xếp hình 

xé dán các di tích 

- CHĂM SÓC HOA

8g45 – 

9g20

LVPTTC: Trèo qua ghế 

dài.

LVPTNT: Trò chuyện về 

khu di tích lăng cụ phó 

bảng Nguyễn Sinh Sắc

9g25 -

10g15

Tiếng anh Ms.Trà

(9g15-9g45)

  Tiếng anh Ms.Trà

(9g45-10g15

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35

Tiếng anh cùng Go Go. Bơi 14h-15h10.

14g40– 

15g10

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

HĐC : Ôn trèo qua ghế 

dài. 

HĐC : Làm quen truyện : 

Sự tích hồ gươm.

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé. Tuyên dương cuối ngày

.HĐG

Góc phân vai: Bán các đặc sản của quê hương, bán nguyên vật liệu

Ăn xế

Tuần 5 - Nhánh 2: ĐẤT NƯỚC CỦA EM.

Đón trẻ, thể dục sáng
 

NGHỈ LỄ 30/4-1/5

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

..Bé xếp mùng mền.

.HĐG

a. Góc xây dựng: Các vật liệu xây dựng : Gạch , khối 

Ăn xế

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

..Bé xếp mùng mền.

Học tiếng anh cùng Go Go


